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THÔNG TƯ

Hướng dẫn công tác quản lý tài chính thực hiện chế độ khen thưởng thành

tích xuất sắc

thực hiện nhiệm vụ kinh tế- xã hội và bảo vệ Tổ quốc

__________________

Căn cứ Nghị định số 56/1998NĐ-CP ngày 30/7/1998 của Chính phủ "Quy định các

hình thức, đối tượng và tiêu chuẩn khen thưởng của Chính phủ, các Bộ, cơ quan

ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân các cấp, cụ thể hoá đối tượng

tiêu chuẩn khen thưởng Huân chương lao động".

Để bảo đảm mức tiền thưởng phù hợp với mức tiền lương tối thiểu, đồng thời phát

huy tính tích cực của công tác khen thưởng;

Sau khi trao đổi thống nhất với Viện thi đua khen thưởng Nhà nước, Bộ Tài chính

hướng dẫn về mức tiền thưởng kèm theo các hình thức khen thưởng, về trích lập, sử

dụng và quyết toán nguồn tiền thưởng hàng năm như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG:

Đối tượng áp dụng chế độ khen thưởng quy định tại Thông tư này là tất cả các cá

nhân, tập thể được nhận các hình thức khen thưởng của Chủ tịch nước, Chính phủ,

Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban

nhân dân các cấp về thành tích xuất sắc thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội và bảo vệ

Tổ quốc dưới các hình thức, danh hiệu thi đua, cờ thi đua, Huân chương lao động

các hạng, Huân chương chiến công, quân công các hạng và các loại Huân chương

Độc lập, Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Sao vàng tặng thưởng cho cán

bộ hoạt động Cách mạng lâu năm sau ngày 15/8/1998 (thời điểm Nghị định số

56/1998/NĐ-CP ngày 30/7/1998 của Chính phủ có hiệu lực thi hành).
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II. MỨC TIỀN THƯỞNG:

Căn cứ vào hình thức khen thưởng và mức tiền thưởng tối đa kèm theo các hình

thức khen thưởng đối với cá nhân và tập thể, quy định tại Điều 27 và 28 của Nghị

định số 56/CP ngày 30/7/1998 của Chính phủ và căn cứ vào Nghị định số

77/2000/NĐ-CP ngày 15/12/2000 của Chính phủ về việc điều chỉnh mức tiền lương

tối thiểu, mức trợ cấp và sinh hoạt phí đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp,

trợ cấp và sinh hoạt phí; Bộ Tài chính hướng dẫn cụ thể như sau:

1. Mức tiền thưởng đối với các cá nhân:

Khi được cấp có thẩm quyền quyết định khen thưởng thì các cá nhân được nhận tiền

thưởng theo các mức sau:

1.1. Lao động giỏi, chiến sỹ giỏi: Được thưởng tiền không quá một phần hai tháng

lương tối thiểu, mức thưởng 100.000 đồng.

1.2. Chiến sỹ thi đua cơ sở: Được thưởng tiền không quá một tháng lương tối thiểu,

mức thưởng 200.000 đồng.

1.3. Chiến sỹ thi đua tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, chiến sỹ thi đua cấp Bộ,

ngành ở Trung ương: Được thưởng tiền không quá hai tháng lương tối thiểu, mức

thưởng 400.000 đồng.

1.4. Chiến sỹ thi đua toàn quốc: Được thưởng tiền không quá ba tháng lương tối

thiểu, mức thưởng 600.000 đồng.

1.5. Giấy khen của Chủ tịch Uỷ ban cấp xã, huyện, Giám đốc sở và cấp tương

đương: Được thưởng tiền không quá một phần hai tháng lương tối thiểu, mức

thưởng 100.000 đồng.

1.6. Bằng khen của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung

ương; Bằng khen của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc

Chính phủ: Được thưởng tiền không quá 1 tháng lương tối thiểu, mức thưởng

200.000 đồng.

1.7. Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ: Được thưởng tiền không quá 2 tháng

lương tối thiểu, mức thưởng 400.000 đồng



1.8. Huân chương Lao động hạng Ba, Huân chương Chiến công hạng Ba; Được

thưởng tiền không quá 4 tháng lương tối thiểu, mức thưởng 800.000 đồng .

1.9. Huân chương lao động hạng Nhì, Huân chương Chiến công hạng Nhì: Được

thưởng tiền không quá 8 tháng lương tối thiểu, mức thưởng 1.600.000 đồng

1.10. Huân chương Lao đông hạng Nhất, Huân chương Chiến công hạng Nhất:

Được thưởng tiền không quá 10 tháng lương tối thiểu, mức thưởng 2.000.000 đồng.

1.11. Huân chương Độc lập, Huân chương Quân công các hạng: Được tiền thưởng

không quá 15 tháng lương tối thiểu, theo các mức: + Huân chương Độc lập Hạng

Ba, Huân chương Quân công hạng Ba được thưởng 2.600.000 đồng. + Huân

chương Độc lập Hạng Nhì, Huân chương Quân công hạng Nhì được thưởng

2.800.000 đồng. + Huân chương Độc lập Hạng Nhất, Huân chương Quân công hạng

Nhất được thưởng 3.000.000 đồng.

1.12. Huân chương Hồ Chí Minh: Được thưởng tiền không quá 30 tháng lương tối

thiểu, mức thưởng 6.000.000 đồng.

1.13. Huân chương Sao vàng: Được thưởng tiền không quá 45 tháng lương tối thiểu,

mức thưởng 9.000.000 đồng.

1.14. Anh hùng Lao động, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân: Được thưởng

tiền không quá 15 tháng lương tối thiểu, mức thưởng 3.000.000 đồng.

2. Mức tiền thưởng đối với các tập thể:

2.1. Tập thể lao động giỏi, đơn vị giỏi được thưởng tiền không quá một tháng lương

tối thiểu, mức thưởng 200.000 đồng.

2.2. Tập thể Lao động xuất sắc, đơn vị Quyết thắng và hộ gia đình kiểu mẫu: Được

thưởng tiền không quá 3 tháng lương tối thiểu, mức thưởng 600.000 đồng.

2.3. Cờ thi đua của Tỉnh, thành phố, cờ thi đua của Bộ, ngành Trung ương: Được

thưởng tiền không quá 15 tháng lương tối thiểu, mức thưởng 3.000.000 đồng.

2.4. Cờ thi đua của Chính phủ: Được thưởng tiền không quá 30 tháng lương tối

thiểu, mức thưởng 6.000.000 đồng.

2.5. Tập thể được giấy khen của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã, huyện, Giám đốc sở:

Được thưởng 200.000 đồng.


